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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập-Tư ̣do-Hạnh phúc 

 

Bản án số: 272/2020/HS-ST  

Ngày: 23-12-2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân:Bà Trần Bích Thủy và bà Trần Thị Thanh Xuân. 

- Thư ký phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Tuyết Linh, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố H. 

- Đaị diêṇ Viêṇ kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa : 
Ông Lê Bá Tuấn, Kiểm sát viên.  

           Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố H xét 

xử sơ thẩm công khai vu ̣án hình sư ̣sơ th ẩm thu ̣lý số 265/2020/TLST-HS ngày 

11 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số234/2020/QĐXXST - HS ngày10tháng 12 năm 2020, đối với bi ̣ cáo: 

Phạm Thanh H (tên gọi khác: U)sinh ngày 10 tháng 6 năm 1992 tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế.Nơi cư trú: Thôn Lại Th, xã Phú Th, H1ện Phú V, tỉnh Thừa 

Thiên Huế; nghề nghiệp: Đầu bếp; trình độ văn hóa: 8/12; giới tính: Nam; dân 

tôc̣: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tic̣h: Viêṭ Nam; con ông Phạm Ngọc Lvà bà 

Nguyễn Thị V; có vợ: Chị Nguyễn Thị Th,con:Có01 người con. 

Tiền án: Có 02 tiền án. 

- Ngày 24/6/2015, bị Tòa án nhân dân thành phố H xử phạt 02 năm 03 

tháng tù, về tội: “ Cố ý gây thương tích”. Bản án số 140/2015/HSST, chấp hành 

xong hình phạt ngày 23/01/2017. 

- Ngày 17/01/2019, bị Tòa án nhân dân H1ện Phong Đ, tỉnh Thừa Thiên 

Huế xử phạt 12 tháng tù, về tội:“Trộm cắp tài sản”. Bản án số 01/2019/HSST, 

chấp hành xong hình phạt ngày 26/9/2019. 

Tiền sự: Không. 

Quá trình nhân thân: 

- Ngày 07/10/2009, bị Công an thành phố H xử phạt 300.000 đồng về 

hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

- Ngày 21/5/2020, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Th, 

tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án và ra lệnh bắt tạm giam về tội: “Trộm cắp tài 

sản” vào ngày 14/4/2020; đến ngày 01/9/2020 bị Tòa án nhân dân thị xã Hương 
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Th, thành phố H xử phạt 02 (Hai) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bản án số 

58/2020/HSST. 

Bị cáo hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Có mặt. 

-Bị hại:Anh Nguyễn Viết Quang H1, sinh năm 1983; địa chỉ: Số 12/2/10 

đường Lâm H,phường Vỹ D,thành phố H. Có mặt. 

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng: Chị Nguyễn 

Thị Th, sinh năm 2000; địa chỉ: Xóm 4,Thôn Lại Th, xã Phú Th, Huyện Phú V, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 13/3/2020, đối tượng D (Không rõ tên tuổi 

thật, địa chỉ ) điều khiển xe mô tô (Không rõbiển số, chủ sở hữu) chở Phạm 

Thanh H đi trộm cắp tài sản. Khi vào hẻm cụt, phát hiện một ba lô màu xanh để 

trên xe mô tô biển số 36Y1-3827 của anh Nguyễn Viết Quang H1dựng phía 

trước nhà số 12/2/10 đường Lâm H, phường Vỹ D, thành phố H, không có ai 

trông giữ. D liền quay xe để H dùng tay pH lấy trộm ba lô tẩu thoát rồi lên 

đường Ngự B kiểm tra tài sản. Trong ba lô có 01 đồng hồ đo tín hiệu cáp số 

DS2400Q Deviser (cáp), 01 cây dao cắt cáp QR540, 01 cây Kìm cắt cáp và 01 

tuốc nơ vít màu đen. Sau đó, cả hai đem đi bán nhưng không ai mua nên đã vứt 

dọc đường không nhớ rõ vị trí nào nên Cơ quan điều tra không thu hồi được. 

* Về vật chứng đã thu giữ: 

- 01 (Một) USB màu đen đỏ, dung lượng 16GB có chứa tập tin và video 

MP4 đối tượng trộm cắp tại trước nhà số 12/2/10 đường Lâm H, phường Vỹ D, 

thành phố H vào ngày 13/3/2020. 

- 01 đĩa DVD và 11 tấm ảnh kích thước (12x18)cm do phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trích sao hình ảnh từ USB màu đen đỏ, 

dung lượng 16GB có chứa tập tin video MP4 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 134/KL-HĐĐGTS ngày 22/6/2020 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hkết luận qua hồ 

sơ, tại thời điểm bị chiếm đoạt:01 đồng hồ đo tín hiệu  cáp số DS2400Q Deviser 

(cáp) trị giá 7.606.200 đồng; 01 cây dao cắt cáp QR540; 01 cây Kìm cắt cáp và 

01 tuốc nơ vít màu đentrị giá: 2.483.700 đồng;01 ba lô màu xanh trị giá: 20.000 

đồng.  

Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 10.109.900 đồng (Mười triệu một 

trăm lẽ chín nghìn chín trăm đồng). 

* Về xử lý vật chứng:01 (Một) USB màu đen đỏ, 01 đĩa DVD và 11 tấm 

ảnh kích thước (12x18) cm tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án để phục vụ cho 

công tác xét xử. 

* Về trách nhiệm dân sự:  
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Anh Nguyễn Viết Quang H1 yêu cầu bị cáo bồi thường tài sản bị mất 

không thu hồi được trị giá 10.109.900 đồng, tại phiên tòa bị cáo đã bồi thường 

7.000.000 đồng (Bảy triệu đông) ang H1 không yêu cầu bồi thường thêm. 

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Phạm Thanh Hđã thừa 

nhận hành vi phạm tội của mình, công nhận việc khởi tố của Cơ quan điều tra và 

truy tố của Viện kiểm sát là đúng với hành vi của bị cáo.                            

Tại bản cáo trạng số 277/CT-VKS ngày 10 tháng 11 năm 2020, Viêṇ kiểm 

sát nhân dân thành phố Huế truy tố Phạm Thanh Hvề tội “Trộm cắp tài sản” theo 

điểm gkhoản 2 Điều 173 Bô ̣luâṭ hình sư ̣năm 2015. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị hại anh Nguyễn Viết Quang H1xin giảm nhẹ 

mức hình phạt cho bị cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh Hphạm tội “Trộm cắp tài sản”; áp dụng 

điểm g khoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2Điều 51, Điều 54của Bộ 

luâṭ hình sư ̣năm 2015 xử phạt bị cáotừ : 01(Một) năm 06 (Sáu) tháng đến 01(Một) 

năm 09(chín) tháng tù. 

Tổng hợp hình phạt 02 (Hai) năm tù của Bản án Hình sự sơ thẩm số 

58/2020/HSST ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã Hương 

Th, tỉnh Thừa Thiên Huế buộc bị cáo Phạm Thanh H phải chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án là: 03(Ba) năm 06(Sáu) tháng đến 03(Ba) năm 09(Chín) 

tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng: Tiếp tục lưu giữ 01 (Một) USB màu đen đỏ, 01 đĩa 

DVD và 11 tấm ảnh kích thước (12x18) cm theo hồ sơ vụ án. 

- Về trách nhiệm dân sự: Tại Phiên tòa bị cáo đã bồi thường , bị hại đã 

nhận tiền và không yêu cầu gì thêm nên không xem xét giải quyết. 

- Về án phí: Buộc bi ̣ cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp 

luật. 

Phần tranh luận: Bị cáo và bị hại không có ý kiến gì về tội danh và lời đề 

nghị xử phạt của đại diện Viện kiểm sát. 

Tại lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Khoảng 13 giờ 50 ngày 13/3/2020, tại số nhà 12/2/10 đường Lâm H, 

phường Vỹ D, thành phố H, Phạm Thanh Hcùng đối tượng tên D đã trộm cắp 

của anh Nguyễn Viết Quang H1 01 đồng hồ đo tín hiệu tương tự và số DS2400Q 

Deviser (cáp), 01 cây dao cắt cápQR540, 01 câu kìm cắt cáp và 01 tuốc nơ vít 

màu đen có tổng trị giá là10.109.900 đồng. Bị cáo là người có nhân thân xấu đã 

có 02 tiền án, đã tái phạm chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục thực hiện hành 

vi chiếm đoạt tài sản nên hành vi của bị cáo cấu thành tội “ Trộm cắp tài sản” 
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được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố H truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm g 

khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng quy định của pháp luật. 

 [2] Bị cáo là ngư ời có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức 

được hành vi trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì 

hám lợi, lười lao động, muốn có tiền tiêu xài không chính đáng nên dẫn đến việc 

phạm tội. Hành vi phạm tội c ủa bị cáo là gây nguy hi ểm cho xã hội, không 

những xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp 

luật bảo vệ, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự xã hội nên cần phải 

xử lý nghiêm. 

 [3] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự thấy rằng:Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, đã bồi thường thiệt hại cho bị hại và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạtnên 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1; 

khoản 2Điều 51 Bộ luật hình sự năm2015. Ngoài ra bị cáo không phạm vào tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người có 

nhân thân xấu đã nhiều lần bị kết án về các tội chiếm đoạt tài sản mà vẫn không 

chịu sửa chữa để trở thành công dân có ích cho xã hội nên phải xử phạt bị cáo 

bằng một hình phạt thật nghiêm khắc như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên tòa mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa. Xét bị cáo không có 

nghề nghiệp ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với bị cáo. 

[4] Về xử lý vật chứng: Tiếp tục lưu giữ 01 (Một) USB màu đen đỏ, 01 đĩa 

DVD và 11 tấm ảnh kích thước (12x18) cm theo hồ sơ vụ án 

[5] Về trách nhiệm dân sự:Bị hại đã nhận tiền bồi thường tại phiên tòa và 

không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6] Về án phi:́ Bị cáo phải chịu án phí hình sựtheo quy định của pháp luật. 

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay 

khiếu nại gì về kết luận điều tra và bản cáo trạng nên các hành vi, quyết định của 

cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm gkhoản 2 Điều 173; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51, 

Điều 54 và  khoản 1 Điều 56của Bộ luật Hình sự năm 2015;  

Tuyên bố bị cáo Phạm Thanh H (tên gọi khác: U) phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

Xử phạt bị cáo Phạm Thanh H01(Một) năm 09(Chín) tháng tù.  
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Tổng hợp với hình phạt 02 (hai) năm tù của Bản án Hình sự sơ thẩm số 

58/2020/HSST ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã Hương 

Th, tỉnh Thừa Thiên Huế, buộc bị cáo Phạm Thanh H pH chấp hành hình phạt 

chung của hai bản án là 03(Ba) năm 09(Chín) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 25 

tháng 5 năm 2020. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố Tụng hình sự: Tiếp tục 

lưu giữ 01 (Một) USB màu đen đỏ, 01 đĩa DVD và 11 tấm ảnh kích thước 

(12x18) cm theo hồ sơ vụ án 

3. Về án phi:́ Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23; khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

- Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Thanh Hphải chịu 200.000 đồng. 

Án sơ thẩm xét xử công khai báo cho b ị cáo, bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quanbiết có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Sở tư pháp tỉnh TT Huế; 

- Phòng PV 27 CA tỉnh TT Huế; 

- VKSND TP Huế; 

- CA thành phố H; 

- Chi cục THADS thành phố H; 

- Bị cáo;  

- Bị hại; Người liên quan; 

- Lưu. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hằng 

 


